
Buổi Lớp Phòng học Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ 7

PL2 Tuyến TD2

C.Trị 2 Thuỷ C.Trị 2 Thuỷ

46Đ2-C(Đ.DD)

46Đ2-T(Đ.DD)

N.Q sát BDHT Điện 5 BDHT Điện 5 BDHT Điện 5 BDHT Điện 5 BDHT Điện 5

Khoa CT Lưu Lưu Lưu Lưu Lưu

45 Đ1-T(ĐDD)

45Đ3-T(ĐCN)

45 Đ1 - C(ĐCN) 

45Đ1 - C(ĐDD)

46Đ4-T(Đ.lạnh) P.Điện lạnh

45 Ô2 - C P.Gầm

45 M1 - T

45MXD1 - C

45 (Ô1 +2)-T

Anh5 Quỳnh Anh3 Quỳnh

P207 TD2

46MXD2-C

46MXD1-T

46Ô2-T P.Đ/cơ điện

46H1-T P.TH.Hàn

46Đ2-C(Đ.CN)

46Đ3-T(ĐCN)

44Ô1-C 

45KT1-C P 207

46(KT1,3-C)46KT1 P 111

47NĐ4-T Vật lại

46CBMA1-CLT

45Đ2-T(ĐDD)

44Đ2 - C(CN)

44CĐ1-C 44CĐ2-C

47H5-T

 Thi TN

K47

CTXH1-T+CBMA1-T+CNTT1+ Ô2-C) Học theo TKB trên

46 ô2 - c

K47 gồm Các lớp  (CĐ1-C;Đ1-C+CTXH1-C+CBMA2-C+H6-T+MXD1-T+NĐ1-T+

C.Trị 4 Thuỷ

Điện Đ/cơ

Anh 5 Phượng Anh 5 Phượng

P108

Thứ 7  + CN môn Tin học kế toánT1/2 Cô Giang

Thứ 7  + CN môn GD quốc phòng an ninh T2 T.Trần Quang Linh thực hiện

Tin 5 Hương

Thực tập kết hợp SX tại công ty TNHH KT đện cơ Đông Nam Cơ sở Hải Phòng Từ 6/1 đén……..

 Thi TN

 Thi TN

Lớp 45Đ4-T(ĐMCT) -  thi TN

   THỜI KHÓA BIỂU- 
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46 Ô1-T

sá
n

g

46 NĐ1-T

P.TNđiện1

45Đ1 -T(Đ.Lạnh)

Học mô đun động cơ điện XC không đồng bộ 3 pha T2/3 Cô. Loan

BDSC cơ cấu TKTT và các bộ phận cố định T2/4 T.Anh Tuấn

Lớp 44 MXD2-C- thi TN

 Thi TN

 Thi TN

Hàn hồ quang nâng cao T3 + T5 T.Hồng

cả
 n

g
à

y

Thứ 7  + CN môn Tài chính doanh nghiệp T/4/4 Cô Hằng

 Thi TN

  thi TNP 
TH Hàn

Thi TN

Chuyển đi thực tập ngoài trường đến 7/6/2016 về ôn thi TN

P108

P.Chân đoán

P.Điện lạnh

Mô đun đo lường điện - Lạnh T2/2 T. Chanh

BDSC hệ thống Truyền lực T2/4 T.Siu

 Thi TN

44 Ô2 - C  Thi TN

BDSC hệ thống Điều khiển bằng KN T1 T.Trường

P.TNđiện2

Học MĐ quy trình hàn T2/2 T.Hồng ( Sáng)

Trang bị điện T6/6 Cô thuỷ (sáng)

P.chẩnđoán

BDSC cơ cấu PP khí T2/3 T.Đ.Quyền

C
h
iề

u

K47

SC hệ thống điện điều khiển thuỷ lực T2/4 T.Đức

 K47 gồm các lớp( Ô1-T+Đ1-T+Đ2-T+Đ3-T+Đ4-T) Riêng ngày thứ 2 học sáng tại p.207

Tin 5 Hương Anh5 Quỳnh

BDSC các cơ cấu của Đ/cơ đốt trong T2 /4 T.P.Nam

46Đ5-T(ĐMCT) P.KT Điện

45 H1 - T



Buổi Lớp Phòng học Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ 7

Toán 2 Liên Lý2 Huyền Lý2 Huyền Toán 2 Liên Toán3 Liên

Văn 2 Tuyến Hoá 2 Xuân Hoá 2 Xuân Văn 2 Tuyến Sinh hoạt Lớp

46(CĐ1+CĐ1-C) P.204 T.Kế đường 5 Tiến T.Kế cầu 5 T.Long T.Kế đường 5 Tiến T.Kế cầu 5 T.Long T.Kế đường 5 Tiến

46TN2-C

46TN2-T

46TN1-CLT

45TN2-C

TT chứng khoán 3 

Nhung

K.Tế phát triển 3 

Thuỷ

K.Tế phát triển 3 

Thuỷ

TT chứng khoán 3 

Nhung
QLNS3 Nga

QLNS 3 Nga
TT chứng khoán 3 

Nhung
QLNS 3 Nga

K.Tế phát triển 3 

Thuỷ

TT chứng khoán 3 

Nhung

 45CNTT2
TTGDTX 

Sơn tây

45CNTT1

46CNTT1 P211
Cài đặt bảo trì máy 

tính 5- Hùng
Photoshop 5 Lương

Mạng máy tính 5-  

 Sáng
Photoshop 5 Lương PowerPoint 5- Hương

44BTVH1 +
44BTVH2

45BTVH1 +

45BTVH2

46BTVH(Lớp 10)  

47CBMA1-CLT P 105

46CBMA1-T P205

46CTXH2-T P204

 

46MĐ1+NĐ1-

CLT
Hà Tĩnh

Buổi Lớp Phòng học Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu

TT hà Nội

44CĐ 5- C

46CĐ2 - C

47Ô1-C

46CBMA4-CLT Khâm thiên

P107

C
h
iề
u

C
h
iề
u Nghỉ hè đến hết ngày 9/8 tập trung tại trường học tậpK45CĐ2-C

Thi TN

BDSC cơ cấu TKTT và bộ phận cố định của Đ/Cơ T3 T. Sơn TTHà Nội thực hiện

THỜI KHOÁ BIỂU 

47VN1

S
á
n

g

P 11345KT2 - C

45CĐ1 

45CĐ1 - C

Học mô đun Thí nghiệm đất tuần 4/4 Trung tâm TNVLXD thực hiện

TT tập tốt nghiệp

P.TNVL

P.107

Thi TN

Đo vẽ KĐC5 Quân

Thi TN

Nghỉ hè từ 01/6/2015 -Sau hè Học theo TKB của TTGDTX

Thi TN

Mỹ đình
46Đ1-C(ĐDD)

Học thứ 7 + CN  môn tiếng Pháp Cô Nhâm khoa Cơ bản & NCKH thực hiện T3

C
h
iều

Thiết kế đường T3 T.Hưng

Ch uyển thực tập nghề ngoài trường đến 04/9/2015 về Trường ôn thi TN

Nghỉ hè đến ngày 9/8/2015

CÁC LỚP THUỘC TRUNG TÂM KỸ NĂNG THỰC HÀNH CGĐB (HÀ NỘI)+ MỸ ĐÌNH

sá
n

g

TC hệ thống thoát nước  nhỏ T4 T.Minh45 CĐ3+4 -C

44 CĐ 3+4 - C

46Ô 1 - C

P.105

             THỜI KHÓA BIỂU           

45KT1

Nghỉ hè từ 01/6/2015 -Sau hè Học Theo lịch của TTGDTX Sơn tây ( Học buổi sáng thứ 7 )

Thi TN
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Thi TN

 Ôn thi TN

TC cầu NGĐ5 Lợi Đo vẽ KĐC5 Quân TC cầu NGĐ5 Lợi TC cầu NGĐ5 Lợi

Tin học ứng dựng TT thí nghiệm thực hiện

K46VN1

Học thứ 7 + CN  môn tiếng anh Cô Phượng Khoa CB& NCKH thực hiện

45CK1

Chế biến món ăn Khoa SPDN thực hiện T346CBMA2-T

44KT2-C

c
ả

 n
g

à
y

ÔN thi TN

Học Chiều thứ 7 + ngày CN môn Nghiệp vụ nhà hàng khoa SPDN thực hiện T1P.113
46CBMA3-T

46CBMA2-C

Thứ 7 học môn Phát triển CĐ Cô Thuỷ T5+ Chiều CN Công tác XH Cá nhân và Nhóm cô Bích thực hiện T5

Học thứ 7 + sáng CN  môn Tâm lý KNGT ứng xử với khách DL Cô Bích thực hiện T2

Nghỉ hè từ 01/6/2015 -Sau hè Học theo TKB của TTGDTXTheo lịch của TTGDTX ( Học thứ 7 + CN)
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